
Sheet1

STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp 

(DD/MM/YYYY
)

Họ và tên 
(Người đại diện 
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Email
Hạng lĩnh 

vực
Số chứng chỉ Quyết định

(1) (2) (3)

46
Công ty TNHH tư vấn 
đầu tư Phát triển Xây 

dựng Hà Thủy
3603639257

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/04/2019 Trương Thị Thủy Giám đốc

Tổ 6, Ấp 4, Xã Sông Trầu, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai
0909834878

dieuthuyqt80@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng 
Phần xây 

dựng
III DON-00025575

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp 
Phần xây 

dựng
III

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ 
Phần xây 

dựng
III

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật 
Phần xây 

dựng
III

Quyết định số 
43/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

47
Công Ty TNHH phát 
triển đầu tư xây dựng 

Đại Phát
3603703311

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/01/2020 Lê Hồng Hiếu Giám đốc

Số 21H, KP 6, Phường 
Trung Dũng, Thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0363.526340 
daiphatxd2020
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00037021
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

48
Công ty TNHH Việt Tín 

Huy
3701864733

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
06/05/2011

Trần Thị Minh 
Hồng

Giám đốc
Số 50, KP 2, phường Tân 
Định, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương
02742470499

thehuybd@gmai
l.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng
Kiến trúc 
và kết cấu 
công trình

III DON-00037022
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp 
Kiến trúc 
và kết cấu 
công trình

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Lĩnh vực hoạt động (theo Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 
100/2018/NĐ-CP)
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng (có k/cấu 
dạng nhà)

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

49
Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế xây dựng An 

Long
3603055269

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/05/2013 Nguyễn Văn Hòa Giám đốc

76, Đinh Bộ Lĩnh, ấp Hàng 
Gòn, Xã Lộc An, Huyện 

Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
0913.782825

Huynhchauxd@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00037023
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020
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50
Công ty TNHH thiết kế 

xây dựng Hải Minh
0312933530

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

18/09/2014 
Nguyễn Hải 

Quyền
Giám đốc

39/9A ấp Đông 1, Xã Thới 
Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 
Minh

0933.249666
ctyxaydunghaim
inh@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00037024
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

51
Công ty TNHH Một 
thành viên Khánh Hà 

Chi
3603321496

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/11/2015 

Đặng Ngọc 
Cường

Giám đốc
Số 25A, KP 2, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
01217.222662

khanhhachi2015
@gmail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON-00037025
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

52
Công ty TNHH Một 

thành viên Túc An Nhi
3603223266

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/11/2014 Nguyễn Thị An

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

18B, Khu biệt thự Ruby, 
khu phố Thái Hòa, phường 
Long Bình Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0379162152
xaydungnguyena
n@gmail.com

Dân dụng II DON-00037026
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020
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Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

53
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Đầu tư xây 
dựng Ngân Hà

3603672053
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

02/10/2019 Ngô Thị Thu Hà
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

Số 520/16 đường Đồng 
Khởi, tổ 5, KP3, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

0364686173
nganhatvdt@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00037027
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

54
Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương Mại 

Phong Phú A
0301438118

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh
07/03/1995

Nguyễn Văn 
Thành 

Giám đốc

81/29 Hồ Văn Huê, 
Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh

028.38442773
thuypham2103
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00032761
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

55
Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Cường Long Thành
3600892759

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/05/2007 Đồng Hồng Điệp Giám đốc

Số 133, ấp 5, Xã An 
Phước, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai
02513.526399 

vinhcuong.2007
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III DON-00037028
Quyết định số 

43/QĐ-SXD ngày 
09/03/2020

56
Công ty Cổ phần tư vấn 

và Xây lắp Hạ tầng 
Trường Thịnh

3603417896
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

01/11/2016 Đới Sĩ Huấn

Chủ tịch hội 
đồng quản trị 
kiêm Giám 

đốc

Số 14B/K92, ấp Long Đức 
1, xã Tam Phước, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0908428885
ctytruongthinh.t
ht@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00037389
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 
thoát nước) 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 
thoát nước) 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNN: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 
thoát nước) 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNN: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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57
Công ty TNHH tư vấn 
Xây dựng Trình Phúc 

Thịnh
0313934287

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/03/2017
Nguyễn Phúc 

Vinh
Giám đốc

23/17/3 Tân Thới Hiệp 10, 
Phường Tân Thới Hiệp, 
Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0908344178
trinhphucthinh2
016@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00037390
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

Thiết kế 
kết cấu

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

58
Công ty TNHH Kiến 

trúc và Đầu tư Xây dựng 
Minh Hoàng

3603638542
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

19/04/2019
Nguyễn Quốc 

Hoàng
Giám đốc

Số 08/C7, KP11, Phường 
Tân Phong, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0985.176657

minhhoangconc
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00037391
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

59
Công ty TNHH tư vấn 

Thiết kế Xây Dựng 
Tường Phát 

3603407915
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

19/09/2016 Luân Bình Gia Giám đốc

Số 100/4B, tổ 11, KP 1, 
Phường An Bình, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0902.397704 
tuongphat_tvxd
@yahoo.com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00037392
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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60
Công ty Cổ phần Quản 

lý dự án Tín Nghĩa
3601381549

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/12/2008 Đặng Ngọc Toán Giám đốc

Số 01, lô C, Phan Chu 
Trinh, Phường Quang 

Vinh, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

02513.842399
toan.dn@tinnghi

acorp.com.vn 
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III DON-00016183

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng II
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà, Trạm bán lẻ 

xăng dầu 
II

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng II
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà, Trạm bán lẻ 

xăng dầu 
II

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

61
Công Ty TNHH Xây 
dựng Tiến Hồng Phúc

3603162302
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

26/03/2014 Lê Tiến Quân

Chủ tịch hội 
đồng thành 
viên kiêm 
Giám đốc

Số 32/B, KP1, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0909242347 
tienhongphuc.xd

@gmail.com 
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00037393

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

62
Công ty TNHH MTV 
Xây dựng Hoàng Nam 

Phong
3603212874

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
25/08/2014

Nguyễn Văn 
Vượng

Giám đốc

 378/16 đường Bùi Trọng 
Nghĩa, tổ 5 - KP3 - Phường 
Trảng Dài, Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

0945666857
xdhoangnampho
ng@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00012142
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng II
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

63
Công ty TNHH Đồng 

Sáng Nghiệp
3603479564

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/07/2017

Trần Vĩnh 
Nghiệp

Giám đốc
Số 485, Tổ 3, Khu 3, Thị 
Trấn Tân Phú, Huyện Tân 

Phú, Tỉnh Đồng Nai
0974.919973

gtvt2000@yaho
o.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00037394
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

64
Công ty TNHH Kinh 
Doanh tư vấn Đầu tư 
Xây dựng Hoàng Hà

3603549765
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

24/04/2018 Trần Văn Khuê Giám đốc

Số 05, Tổ 1, Khu Phố 3A, 
Phường Trảng Dài, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0975.373688 
ctytnhhtvdtxdho
angha@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00037395

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

65
Công ty TNHH Linh Hà 

Nguyễn
3603396163

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/07/2016

Trương Thanh 
Tâm

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

Số 2050, Ấp Bình Chánh, 
Xã Tân An, Huyện Vĩnh 

Cửu, Tỉnh Đồng Nai
0908557459

gachphuongluan
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00037396
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

66
Công ty TNHH tư vấn - 
Xây dựng Tường Minh

3602502475
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

26/05/2011 Lê Văn Quang

Chủ tịch hội 
đồng thành 
viên kiêm 
Giám đốc 

73A2, tổ 39, KP11, Phường 
Tân Phong, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0251.6506523

tuongminh.ltd@
gmail.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00037397
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

67
Công ty TNHH MTV 
thiết kế Xây dựng Hòa 

Bình
3603002059

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
25/12/2012

Nguyễn Văn 
Tuấn

Giám đốc
Số 200, ấp 2, Xã Gia Canh, 

Huyện Định Quán, Tỉnh 
Đồng Nai

0945734378
nguyentuan7784

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00022200

Quyết định số 
45/QĐ-SXD ngày 

16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

45/QĐ-SXD ngày 
16/03/2020

68
Công ty TNHH Phúc 

Khánh Lộc
3603215441

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/10/2014 Ngô Viết Hạ Giám đốc

Tổ 6, Ấp 4, Xã Sông Trầu, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai
02513.877779

qcphuckhanhloc
@gmail.com 

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III DON-00034712
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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69
Công ty Cổ phần Đầu tư- 

 Xây dựng Phúc Trạch
0305038199

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

22/6/2007 Phạm Phi Bá Giám đốc
69 đường S2, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, 
Tp.Hồ Chí Minh

028.54358199
ctyphuctrach@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Hạ tầng kỹ thuật III DON-00006677

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

70
Công ty TNHH Kiến 

trúc Xây dựng DEVIC 
GROUP Việt

3603690207
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

06/12/2019 Đỗ Quốc Việt Giám đốc

Số 927 Bùi Văn Hòa, tổ 6, 
KP 7, Phường Long Bình, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0926369369
devicgroup@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00037978

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

71
Công ty TNHH Cơ Khí 
XD TM & DV Kim Phát

3702643208
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
02/03/2018

Nguyễn Văn 
Duẩn

Chủ tịch Hội 
đồng thành 
viên kiêm 
Giám đốc

Số 22 Lê Văn Mầm, Khu 
Phố Đông Thành, phường 
Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ 

An, Tỉnh Bình Dương

0918077377
duankimphat@g

mail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III DON-00037979

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

72
Công ty TNHH MTV 
Thương mại Xây dựng 

Tân Nguyễn Lê
3702531134

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
17/01/2017 Nguyễn Lê An

Chủ tịch 
Công ty kiêm 

Giám đốc

Số 22 Lê Văn Mầm, Khu 
Phố Đông Thành, phường 
Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ 

An, Tỉnh Bình Dương

0988617677
tannguyenletc@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III DON-00037980

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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73
Công ty TNHH Khảo sát 
thiết kế Xây dựng Biển 

Đông
3603346814 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
13/01/2016 Bùi Thị Hiền Giám đốc

Số 80,Bùi Trọng Nghĩa, 
hẻm 386, Tổ 5, KP3, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
0986088879

bdbiendong@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp: Khai thác 
mỏ lộ thiên (Bộ môn 

khai thác mỏ)
III DON-00020837

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật đô thị III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng 

xây dựng 
và lắp đặt 

thiết bị cơ- 
điện vào 

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp 

xây dựng 
và lắp đặt 

thiết bị cơ- 
điện vào 

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 
thoát nước)

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

74
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Địa Ốc Hưng 

Phát
3603635012

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/4/2019 Hồ Thị Thu Hà Giám đốc

Số 51/3A, đường TH005, 
ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, 
huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

0963.018.004
tuvankhoinghiep
tre@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00029022
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

75
Công ty TNHH Xây 

dựng An Khang Tân Phú
3602811427

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/05/2012 Nguyễn Hồ An Giám đốc

Số 611, Tổ 1, Khu 6, Thị 
trấn Tân Phú, Huyện Tân 

Phú, Tỉnh Đồng Nai
0969063373

ankhangqc@gm
ail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00037981
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

76
Công ty Cổ phần tư vấn 
Đầu tư Xây dựng Kiến 

Giang
3800582602

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/07/2009 Lê Hồng Minh Giám đốc

K03, khu 2, Khu phố 2, 
Phường Bửu Long, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0985000259
kiengiang.tvdt@

gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00001968

Quyết định số 
50/QĐ-SXD ngày 

23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công  nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công  nghiệp III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

50/QĐ-SXD ngày 
23/03/2020

77
Công ty TNHH xây 

dựng Chroma
3502286894

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu
11/08/2015

Nguyễn Đức 
Dâng

Giám đốc

Số 136 quốc lộ 55, khu phố 
Phước Hòa, Thị Trấn 
Phước Bửu, H. Xuyên 

Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu

02543.772668 - 
 0906479879

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 
cấp - thoát nước, chiếu 

sáng công cộng 
III DON-00020482

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

78
Công ty Cổ phần Nguồn 

Lực Nam Việt
3603521174

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/01/2018 Võ Thái Hồng Giám đốc
Số 55/3, Đường Hồ Hòa, 
KP 3, P. Tân Phong, TP. 
Biên Hoà, T. Đồng Nai

0931.268763
Thi công xây dựng công 

trình
Công nghiệp: Đường 

dây và TBA
III DON-00038254

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

79
Công ty TNHH xây 

dựng và Thương mại 
Ngân Khôi

3603525877
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/01/2018 Lương Minh Đức Giám đốc
Số 51, tổ 2, ấp 1, xã Phú 

Thạnh, H. Nhơn Trạch, T. 
Đồng Nai

0908224459  
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III DON-00038255

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

80
Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng Long Sơn
3603119321

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/12/2013 Nguyễn Văn Hà Giám đốc
Số 7/81, tổ 16, KP 3, P. 

Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, T. 
Đồng Nai

0982941851
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III DON-00038256

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

81
Công ty Cổ phần Cơ khí 

Đồng Nai
3600654916

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/10/2003 Trịnh Ngọc Ngân Giám đốc
Đường 4, KP4, KCN Biên 

Hòa 1, P. An Bình,TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai.

0251.3836013
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III DON-00038257

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

82
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Kiến trúc xây dựng 
Thương Thái Thịnh

3603653491
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/07/2019
Huỳnh Ngọc 

Thái
Giám đốc

Số 53/16/3, Đường 30/4, 
Khu phố 3, P. Thanh Bình, 
TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai

0849.477477
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III DON-00038258

Quyết định số 
57/QĐ-SXD ngày 

30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

83

Công ty TNHH tư vấn 
xây dựng và Thương 

mại dịch vụ Tâm Thịnh 
Phát

3603680738
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/11/2019 
Trương Bảo 

Quốc
Giám đốc

Số B19, đường Phan Chu 
Trinh, KP 1, P. Quang 
Vinh, TP. Biên Hoà, T. 

Đồng Nai

0965360659 Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00038259
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

57/QĐ-SXD ngày 
30/03/2020

84
Công ty TNHH Địa chất 

Môi Trường Bảo
3603610829 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/12/2018 Trần Xuân Bảo  Giám đốc

Số A10, Hẻm 520, Đường 
Đồng Khởi, KP3, Tân 
Hiệp, TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai.

0919529598
tranxuanbao200
8@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00020496
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

85
Công ty TNHH Kiến 
trúc xây dựng Hoàng 

Thịnh
3603673120

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/10/2019 Đặng Đình Trí  Giám đốc

Số 65/1 Hẻm 65, đường 
Đào Trí Phú, Khu phố 1, P. 

Xuân Trung, TP. Long 
Khánh, T. Đồng Nai

0939.698885
hoangthinhktxd

@gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III DON-00038429

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

THÁNG 4
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

86
Công ty Cổ phần xây 
dựng và sản xuất Vật 

Liệu Biên Hòa
3600275107

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/06/2005 Huỳnh Kim Vũ Giám đốc
Số K4/79C Nguyễn Tri 

Phương, KP3, P. Bửu Hòa, 
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

0251.3850474
congtybbcc@gm

ail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Giao thông: Đường bộ III DON-00038430

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

87
Công ty TNHH khoan 
giếng xây dựng Hoàng 

Thăng 
3603347014

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2016
Nguyễn Hoàng 

Thăng

Chủ tịch Hội 
đồng thành 
viên kiêm 
Giám đốc

Số 255, ấp 7, Xã Gia Canh, 
H. Định Quán, T. Đồng Nai

0985544893
dothanhtuandp
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00038431
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

88
Đoàn Tài Nguyên nước 

Sông Đồng Nai
94/QĐ-TC Tổng cục Địa chất 16/04/1997 

Nguyễn Văn 
Minh

Đoàn trưởng

Số 1026A Nguyễn Ái 
Quốc, KP1, P. Trảng 

Dài,TP.  Biên Hòa, T. Đồng 
Nai

0251.3896045
doantnndn@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình II DON-00015989

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020

89
Công ty TNHH Kiến 

Đại Dũng
3603312903

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/10/2015
Nguyễn Văn 

Tuấn
Giám đốc

Số 102/7/9, Nguyễn 
Khuyến, KP 5, P. Trảng 

Dài, TP. Biên Hoà, T. Đồng 
Nai

0908.271193
ktsvtuan@gmail.

com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng III DON-00038432

Quyết định số 
62/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

90
Công ty TNHH MTV 
sản xuất Thương mại 

Xây dựng LAKA
3603663884

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/08/2019
Nguyễn Chí 

Nhân
Giám đốc

Số 33 Nguyễn Thành Đồng, 
KP 2, P. Quyết Thắngg, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng Nai
0914.949848

lakadoor68@gm
ail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00038433
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Page 23



Sheet1

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

91
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Minh Nguyên 
Phát

3603709095
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/02/2020 Vũ Hoàng Minh Giám đốc
Số 1125, Tổ 6, ấp Ngọc 
Lâm 3, xã Phú Xuân, H. 

Tân Phú, T. Đồng Nai
0912.499672

hoangminh.ks.2
012@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình DON-00038434
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

62/QĐ-SXD ngày 
01/04/2020

92
Công ty TNHH xây 

dựng và Dịch vụ Tân 
Vinh

3603710446
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/03/2020 
Nguyễn Minh 

Tân
Giám đốc

Số 16/2, ấp 4, xã La Ngà, 
H. Định Quán, T. Đồng Nai

0388260100
xaydungtanvinh

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00038448

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

Trừ lắp đặt 
thiết bị vào 
công trình

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

93
Công ty TNHH Kiến 
trúc - xây dựng Á Âu

3603367878
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

31/03/2016 
Nguyễn Văn 

Doanh
Giám đốc

Số 5/21C, Đồng Khởi, hẻm 
279, tổ 1, KP 7, P. Tam 
Hiệp, TP. Biên Hoà, T. 

Đồng Nai

0937.047870
vandoanh545@

gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00038449

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

94
Công ty TNHH Một 
thành viên Nguyễn 

Ngọc Huy
3601382655

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/01/2009 
Nguyễn Quang 

Huy
Giám đốc

Số 825, khu 11, Thị Trấn 
Tân Phú, H. Tân Phú, T. 

Đồng Nai
02513.696294

nguyenngochuyc
o@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00038450
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

95
Công ty TNHH Tín 

Thuận SC
3603700712

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2020 Bùi Thanh Hưng Giám đốc
Tổ 15, Khu 3, Ấp 7, xã An 
Phước, H. Long Thành, T. 

Đồng Nai
0937.709400

thanhhungksxd1
405@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00038451
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

96
Công ty TNHH Song 

Thắng Phát
3603684429

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/11/2019 Phạm Ngọc Tú Giám đốc
Tổ 3, ấp Hàng Gòn, xã Lộc 

An, H. Long Thành, T. 
Đồng Nai

0963.079789
tu29071979@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00038452

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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97
Công ty TNHH xây 
dựng Phạm Nguyễn

3602209290
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/12/2009 Diệp Hoàng Anh Giám đốc

Số 420/20/22, KP 5, đường 
Nguyễn Ái Quốc, P. Tân 
Tiến, TP. Biên Hoà, T. 

Đồng Nai

0907.040568
Phuocxd05@gm

ail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III DON-00038453

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

98
Công ty TNHH MTV 

Văn Đức Thiện
3603661206

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/08/2019 Phan Thị Bình
Chủ tịch 
công ty kiêm 
giám đốc

Số 30/30, Tổ 61, Khu phố 
4B, P. Trảng Dài, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai
0854683378

vanducthien@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00038454
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có k/cấu 
dạng nhà, Đường dây và 

TBA 
III

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

99
Công ty TNHH TM tư 

vấn xây dựng Minh 
Trung

0313171839
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/03/2015 Đào Chí Duẩn Giám đốc

Số 479/85/15/11 đường 
TTH07, KP 3A, P. Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, TP. 
Hồ Chí Minh

028.62897236 
minhtrungcctc@

gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình II DON-00038455

Quyết định số 
63/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ III
Quyết định số 

63/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

100
Công ty Cổ phần xây 

dựng Hương Thủy 
3603487734

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/08/2017

Nguyễn Đình 
Phước Pháp

Giám đốc
Số 59C, KP4, P.Quang 
Vinh, TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai
0389303080 

Phapnganhai08
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00038526
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp - 
thoát nước

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp - 
thoát nước

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

(trừ phần 
lắp đặt 
thiết bị) 

công trình

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

(trừ phần 
lắp đặt 
thiết bị) 

công trình

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

(trừ phần 
lắp đặt 
thiết bị) 

công trình

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

101
Công ty Cổ phần tư vấn 
Đầu tư xây dựng Nam 

Hà
3602768348

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/03/2012

Trần Xuân 
Trường

Giám đốc
Số 182, Tổ 29A, Khu Phố 
2, P. Trảng Dài, TP. Biên 

Hoà, T. Đồng Nai
0988.485085

ctycpnamha@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00011775
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ 
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

102
Công ty TNHH Mỹ 

Quang
3601598527

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
25/03/2009 Phạm Văn Khá Giám đốc

Số 78/36, đường Nguyễn 
Trung Trực, KP 1, P. Xuân 
Trung, TP. Long khánh, T. 

Đồng Nai

02513.879447
myquang.lk@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00018136

Quyết định số 
67/QĐ-SXD ngày 

06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020
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Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

67/QĐ-SXD ngày 
06/04/2020

103
Công ty Cổ phần Kỹ 
thuật cơ khí xây dựng 

DUTCONS
0313301742

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Hồ Chí 

Minh
12/06/2015 Phạm Thị Nhung Giám đốc

Số 3/20, đường số 9, khu 
phố 4, phường Bình An, 

quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh

0974664140
thuantrankt92@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Dân dụng II DON-00035839

Quyết định số 
70/QĐ-SXD ngày 

16/04/2020

104
Công Ty Cổ Phần Đầu 
Tư Xây Dựng Thương 

Mại Việt Phú
3600962572

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
13/12/2007 Nguyễn Văn Lưu 

Tổng Giám 
đốc

 Số 44, Tổ 6, KP2, P. Long 
Bình Tân, TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
02513.254620

vietphuco@gma
il.com 

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III DON-00025581
Quyết định số 

70/QĐ-SXD ngày 
16/04/2020

105
Công ty TNHH Thương 

mại Xây dựng Hùng 
Phương

3603705661
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

17/02/2020
Phạm Mạnh 

Hùng 
Giám đốc

Tổ 11, Ấp An Chu, Xã Bắc 
Sơn, Huyện Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai
0907.332333

cokhixaydunghu
ngphuong@gma

il.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà 

III DON-00038956
Quyết định số 

70/QĐ-SXD ngày 
16/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

70/QĐ-SXD ngày 
16/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

70/QĐ-SXD ngày 
16/04/2020

106
Công ty TNHH MTV 

Xây dựng Huỳnh Phúc 
Điền

3603487156 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

25/08/2017 
Huỳnh Thanh 

Huyền
Giám đốc

Số 43/2A, tổ 8, KP. 3, 
Phường An Bình, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0976327322
thanhhuyen.huy
nh1316@gmail.

com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00039200
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
Đường bộ 

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

107
Công ty TNHH cơ khí 
Xây dựng- Thí nghệm 

điện Quốc Tuấn
3602157878

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/11/2009

Quách Minh 
Hiển

Giám đốc

260/2, KP 2, đường Võ Thị 
Sáu, Phường Thống Nhất, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0947.932882
quoctuanemc@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Công nghiệp III DON-00039201

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

xây dựng 
và lắp đặt 

thiết bị điện
III

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Đường 
dây và TBA 

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: Chiếu 
sáng công cộng

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

108
Công ty TNHH Xây 

dựng Huy Cận
3603469855

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
08/06/2017 Mai Văn Bảy Giám đốc

Số B30, tổ 18, KP 5, 
Phường Tân Hiệp, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0908.668562
can.maivan@gm

ail.com
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà
III DON-00039202

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

109
Công ty TNHH Minh 

Phát Đạt
3600879677

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/03/2007 Phạm Thị Thúy Giám đốc

Số 58A/20, Ấp Cầu Hang, 
Xã Hóa An, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
02513.955820

minhphatdatdn
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00039203
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020
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110
Công ty Cổ phần tư vấn 
Đầu tư Xây dựng Nam 

Hà
3602768348

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/03/2012

Trần Xuân 
Trường

Giám đốc

Số 182, Tổ 29A, Khu Phố 
2, Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0988.485085
ctycpnamha@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật III DON-00011775

Quyết định số 
71/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu đường 
bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

111
Công ty TNHH Tư  vấn 
Thiết kế và Xây dựng 

Không Gian Việt
3600724176

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/03/2005

Nguyễn Đình 
Hoàng

Giám đốc

Số 389, đường 30-4, KP4, 
Phường Quyết Thắng, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

02513.824298 
nguyendinhhoan
gkgv@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00039204
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

112
Công ty TNHH Đầu tư 
Phát triển Đại Phương 

Nam
3603638888

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/04/2019 Tạ Văn Phượng Giám đốc

Số 346/52, KP 4, Phường 
Tân Hòa, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0946.117999 

dunglinh1994@
gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III DON-00039205
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ

III
Quyết định số 

71/QĐ-SXD ngày 
20/04/2020

113
Công ty TNHH Đầu tư 
Xây dựng và Phát triển 

Đô thị DATICO
3702557164

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
26/04/2017 Lý Ngọc Yến Giám đốc

Số 92, tổ 3, ấp Long Thọ, 
Xã Long Hòa, Huyện Dầu 
Tiếng, Tỉnh Bình Dương

0384102452
congtydatico@g

mail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng III DON-00039611

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

114
Công ty TNHH  Công 

Nghệ Xây dựng 
Greencom

3702867462
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
08/04/2020

Nguyễn Đặng 
Hàn Huy

Giám đốc

Số 102 đường ĐX043, khu 
5, Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương

02742233599
greencomtech.lt
d@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00039612
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

115
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Xây dựng Giám 
sát Nhà Việt Vàng

3603450244
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/03/2017
Nguyễn Thành 

Nhân 
Giám đốc

Số 13/4, tổ 18, KP 3, 
Phường Bửu Long, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0789.814808
xaydungnhaviet
vang@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00039613
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

116

Công ty TNHH Một 
thành viên Sản xuất 

thương mại Minh Tiến 
Đạt

3603169499
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

16/04/2014 Lê Minh Thân Giám đốc
Số 68/T8, KP 3, Phường 
An Bình, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0917.223572

minhtiendat.stee
l@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: có k/cấu 
dạng nhà

III DON-00039614
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

117
Công ty TNHH Xây 

dựng - Địa chất Hồng 
Đức

3603654350
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/07/2019 Bùi Hải Trung Giám đốc

66-LT3, đường D4, KDC 
khu phố Bình Dương, 

phường Long Bình Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh 

0917103882
hongduc.geo@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II DON-00030112

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

118
Công ty Cổ phần tư vấn 
Đầu tư Xây dựng Khoa 

Việt
3603232253

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/12/2014
Nguyễn Như 

Toàn
Giám đốc

Số 18, tổ 5, KP1, Phường 
Bửu Long, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0917.998898 

nhutoan2012@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00039615
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

119
Công ty Cổ phần Việt 

Trung Xô
3603152819

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/03/2014 Cao Xuân Tụ

Chủ tịch hội 
đồng quản trị 

kiêm giám 
đốc

Số 565A, Tổ 9, KP. Long 
Đức 3, Phường Tam Phước, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

0251.3511762
vietrungxocp@g

mail.com 
Thi công xây dựng công 

trình
Dân dụng III DON-00039616

Quyết định số 
82/QĐ-SXD ngày 

04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ

III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

82/QĐ-SXD ngày 
04/05/2020
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